
5.00

150Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 23LC45(2); Mã TC: TN23LC45(2)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 10/2023 - 01/2026

Học kỳ 1 Năm học: 2026-2027

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 23845181 PHẠM PHAN ĐỨC ANH 23LC45LTT2 148 7.18 TASS420931 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô 2
2025-
2026-
HK01

3.0

2 23845184 MÃ ĐỨC HUY 23LC45LTT2 147 7.10 GRES432130 Tiểu luận tốt nghiệp 3
2025-
2026-
HK01

4.8

3 23845185 ĐÀO MINH KHOA 23LC45LTT2 118 6.69

EFAE327031 Anh văn chuyên ngành 2 - 0.0

ENGL430437 Anh văn 4 3 - 0.0

GRES432130 Tiểu luận tốt nghiệp 3
2025-
2026-
HK01

3.5

ICEC320430 Tính toán động cơ đốt trong 2 - 0.0

ICEP330330 Nguyên lý Động cơ đốt trong 3 - 0.0

MATH13310
1 Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 3

2025-
2026-
HK02

4.5

TASS420931 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô 2
2025-
2026-
HK01

2.5

THER222932 Kỹ thuật nhiệt 2 - 0.0

VACS330333 Hệ thống điều khiển tự động ô tô 3
2025-
2026-
HK02

3.5

VEDE320231 Thiết kế ô tô 2 - 0.0

02 Sức bền vật liệu (Cơ khí) - ĐH,CĐ 02

03 Vi điều khiển ứng dụng 03

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

3 23845185 ĐÀO MINH KHOA 23LC45LTT2 118 6.69 04 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô 04

4 23845189 TRẦN NGUYỄN GA NI 23LC45LTT2 148 6.91 TASS420931 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô 2
2025-
2026-
HK01

3.0

5 23845187 BÙI HIẾU NGHĨA 23LC45LTT2 145 6.87
TASS420931 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô 2

2025-
2026-
HK01

2.5

02 Sức bền vật liệu (Cơ khí) - ĐH,CĐ 02

6 23845188 NGUYỄN HUỲNH 
TIẾN NHÂN 23LC45LTT2 145 6.82

ICEP330330 Nguyên lý Động cơ đốt trong 3
2024-
2025-
HK01

3.0

TASS420931 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô 2
2025-
2026-
HK01

1.0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) :     1 TC  (Min)
CHIN112330 Cờ tướng 1

PHED130715 Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) 3

Sức bền vật liệu (Cơ khí) - ĐH,CĐ :     3 TC  (Min)
STMA230521 Sức bền vật liệu (Cơ khí) - ĐH,CĐ 3

MEMA230720 Sức bền vật liệu (cơ khí) 3

Vi điều khiển ứng dụng :     2 TC  (Min)
AMIC320133 Vi điều khiển ứng dụng 2

AMIC330133 Vi điều khiển ứng dụng 3

TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô :     2 TC  (Min)
PACS331231 TT Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô 3

PACS321231 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô 2


